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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ SƠN TÂY 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 76 /2022/HSST  

Ngày 16/9/2022. 

  

 
 
 
 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm: 

+ Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lã Hùng Cường 

+ Các Hội thẩm nhân dân:Ông Đinh Quang Hòa. 

Bà Trần Bích Thủy. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân thị xã Sơn Tây tham gia phiên tòa: 

                                                     Ông Phùng Văn Chung – Kiểm sát viên. 

Bà Vũ Thị Hiếu- Kiểm sát viên. 

Thư ký phiên tòa:Ông Lương Ngọc Thắng- Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Sơn 

Tây. 

Ngày 16 tháng 9 năm 2022 tại phòng xử án hình sự Tòa án nhân dân thị xã Sơn 

Tây, thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân  thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội tiến 

hành mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử vụ án hình sự thụ lýsố 72/2022/ 

TLST-HS ngày 23 tháng 8 năm 2022; Đối với bị cáo Lục Văn M, sinh năm 1987; 

Nơi ĐKHKTT và trú tại:Thôn B, xã T, huyện V, tỉnh L; Nghề nghiệp: Lao động 

tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Văn hóa: 9/12; Con ông: Lục Văn Y, 

sinh năm 1963; Con bà: La Thị N, sinh năm 1960; Vợ: Hà Thị V, sinh năm 1987; 

Con: có 2 con, lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2009; Tiền án: chưa có; Tiền 

sự:Không; Về nhân thân:- Ngày 27/12/2004, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn ra 

quyết định số 1563 về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường 

giáo dưỡng 12 tháng (Đã chấp hành xong); - Ngày 12/7/2017, TAND H. Văn Bàn 

ra quyết định số 14/2017/QĐ-TA áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc 12 tháng. Ngày 27/5/2018 chấp hành xong; Bị cáo M bÞ 

b¾t tạm giữ từ ngµy 07/6/2022, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 1 – Công 

an Tp Hà Nội. Số giam 2717B2, Buồng 9;  Có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị cáo Lục Văn M. 

Bà Nguyễn Minh Thu- Trợ giúp viên pháp lý - Chi nhánh Trợ giúp pháp lý 

số 1, Thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà Nước, t.p Hà Nội ;  
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Địa chỉ: Số 49, Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, t.p Hà 

Nội; Có mặt tại phiên tòa. 

 

Người làm chứng : 

      1./  Anh Đào Mạnh S, sinh năm 1976.  

Địa chỉ : Xóm B, xã X,  thị xã Sơn Tây, t.p   Hà Nội; 

     2./ Anh Trương Minh N, sinh năm 1981. 

Địa chỉ : Xóm B, xã X, t.x Sơn Tây, t.p Hà Nội . 

                    ( Đều vắng mặt tại phiên tòa).  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Hồi 12 giờ 45 phút ngày 07 tháng 6 năm 2022, tại trước cửa số nhà 05 

đường liên xã – thôn. Tại xóm B, xã X, thị xã Sơn Tây, Công an xã Xuân Sơn, thị 

xã Sơn Tây tiến hành kiểm tra hành chính đối với Lục Văn M, sinh năm 1987, 

HKTT: Thôn B, xã T, huyện V, tỉnh L có biểu hiện lúng túng, không xuất trình 

được giấy tờ tùy thân thì phát hiện trên tay phải của Lục Văn M có 1 bao thuốc lá 

Thăng Long màu vàng bên trong có 1 gói ni lông màu đỏ gói giấy bạc màu trắng 

có chứa chất bột màu trắng, M khai là ma túy Heroine vừa mua chưa kịp sử dụng. 

Công an xã tiến hành lập biển bản quả tang và thu giữ tang vật:01 gói chất 

bột màu trắng bọc ngoài bằng giấy bạc màu trắng được gói bằng ni long màu đỏ 

kích thước 1,5x1,5 cm để trong vỏ bao thuốc lá Thăng Long màu vàng. 

Tại Cơ quan điều tra: Lục Văn M khai nhận nghiện ma túy từ năm 2015, 

hiện M đang làm thợ xây theo công trình tại xã Vân Hòa - Ba Vì, sáng ngày 

07/6/2022 do thèm sử dụng ma túy nên M bắt xe ôm đến khu vực ngã ba Xuân 

Khanh, sau đó trả tiền xe ôm rồi đi bộ đi tìm mua ma túy và gặp 1 người đàn ông 

giống người nghiện, M hỏi mua 500 nghìn ma túy, anh ta trả lời có và M đưa cho 

anh ta 500.000 đồng, anh ta cầm tiền đi khoảng 10 phút quay lại bảo M đến vị trí 

cây sung cảnh lấy ma túy để trong bao thuốc lá Thăng Long màu vàng. M đi đến 

vị trí cây sung cảnh phía bên phải gần đó và lấy được bao thuốc lá đựng gói ma 

túy bên trong, sau đó đi bộ đi tìm nơi sử dụng thì bị Công an kiểm tra hành chính 

và lập biên bản thu giữ tang vật. 

Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám 

định và tại Bản kết luận giám định số 3786/KLGĐ- PC09 ngày 14/6/2022 của 

phòng Kĩ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: 

“Chất Bột màu trắng bên trong 01 gói giấy bạc màu trắng (bên ngoài bọc 

nilông màu đỏ) là ma túy loại Heroine, khối lượng 0,264 gam./. 
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Tại Cơ quan CSĐT- CATX Sơn Tây, bị cáo Lục Văn M khai nhận hành vi phạm  

tội như trên , việc bị cáo mua ma túy, sử dụng ma túy chỉ thực hiện một mình, 

không có ai tham gia cùng.  

Tại bản cáo trạng số 75/CT-VKS ngày 21/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Sơn Tây, t.p  Hà Nội truy tốbị cáo Lục Văn Mvề tội: Tàng trữ trái phép chất ma 

túy" theo Điểm cKhoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhậntoàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo 

trạng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây  truy tố. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây tham gia phiên tòa giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo Lục Văn M về tội danh, điều luật như cáo trạng 

đã nêu. Đề nghị HĐXX áp dụng Điểm c Khoản 1Điều 249; Điểm s khoản 1 Điều 

51; Điều 38-  BLHS; Xử phạt bị cáo Lục Văn M  từ  18 đến 24 tháng tù; Thời hạn 

tù tính từ ngày 07/6/2022 . Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo M. 

Về tang vật, vật chứng :  

Đề nghị HĐXX tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì niêm phong dán kín của 

phòng KTHS – Công an t.p Hà Nội , bên ngoài có chữ ký họ tên của Nguyễn Hồng 

Quân, Vũ Thái, Trương Ngọc, Lục Văn M. Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài 

sản của Chi cục Thi hành án thị xã Sơn Tây, t.p Hà Nội lập ngày 22/8/2022. 

Bị cáo  Lục Văn Mphải chịu án phí theo quy định của pháp luật . 

Bà Nguyễn Minh Thu- Trợ giúp viên pháp,Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 

1, Thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà Nước, t.p Hà Nội ; Đề nghị HĐXX 

giảm mức án  cho bị cáo M. 

 Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ 

vào kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên, bị cáo, cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 
Trên cở sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an thị xã Sơn Tây, thành 

phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà 

Nội, Kiêm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa,  bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp, đúng quy định của pháp luật. 

Về hành vi phạm tội của bị cáo: 



4 

 

Tại phiên tòa bị cáo Lục Văn M đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Sơn Tây, thành phố Hà Nội đã nêu. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa 

phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng, 

Biên bản bắt quả tang, kết luận giám định, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ. Như vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở để xác định: 

Hồi 12 giờ 45 phút ngày 07 tháng 6 năm 2022, tại trước cửa số nhà 05, Tại 

xóm Bướm,  xã Xuân Sơn, thị xãSơn Tây. Bị cáo Lục Văn M  có hành vi tàng trữ 

trái phép chất ma túy gồm: 1 bao thuốc lá Thăng Long màu vàng bên trong có 1 

gói ni lông màu đỏ gói giấy bạc màu trắng có chứa chất bột màu trắng, bị cáo M 

khai là ma túy Heroine vừa mua chưa kịp sử dụng. 

Công an xã tiến hành lập biển bản quả tang và thu giữ tang vật: 01 gói chất 

bột màu trắng bọc ngoài bằng giấy bạc màu trắng được gói bằng ni long màu đỏ 

kích thước 1,5 x 1,5 cm để trong vỏ bao thuốc lá Thăng Long màu vàng. 

Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám 

định và tại Bản kết luận giám định số 3786/KLGĐ- PC09 ngày 14/6/2022 của 

phòng Kĩ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: 

“Chất Bột màu trắng bên trong 01 gói giấy bạc màu trắng (bên ngoài bọc 

nilông màu đỏ) là ma túy loại Heroine, khối lượng 0,264 gam./. 

  Hành vi của bị cáo Lục Văn M đã tàng trữ trái phép chất ma túy là heroin,đã cấu 

thành tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy".Do vậy Viện kiểm sát nhân dân thị 

xã Sơn Tây, t.p Hà Nội đã truy tố bị cáo theo tội danh trên theo Điểm c Khoản 1 

Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật.  

Xét tính chất vụ án là  nghiêm trọng, hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của bị 

cáokhông những xâm phạm chính sách độc quyền của Nhà nước về việc quản lý 

chất ma túy mà còn là nguyên nhân phát sinh ra nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã 

hội khác. Ma túy là độc dược, gây tổn hại sức khỏe con người, suy kiệt giống nòi, 

suy kiệt kinh tế đối với người sử dụng.  

Việc tàng trữ ma túy heroin để phục vụ cho nhu cầu sử dụng ma túy của bản thân, 

do vậy cần phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn cách ly bị cáo ra khỏi đời sống 

với thời gian nhất định đối với bị cáo như vậy M có tác dụng giáo dục, răn đe và 

phòng ngừa chung . Tuy nhiên, khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét đầy đủ, 

toàn diện, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của 

bị cáo để quyết định mức hình phạt phù hợp.  

Về các tình tiết tăng nặng:  Không có;  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáotỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo là người dân tộc Tày, thuộc 

dân tộc thiểu số, đồng thời bị cáo tuổi đời còn trẻ, sự hiểu biết về pháp luật còn 

hạn chế. Do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 
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định tại  Điểm s Khoản 1; Khoản 2  Điều 51- BLHS năm 2015; Bị cáo có nhân 

thân xấu: - Ngày 27/12/2004, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn ra quyết định số 

1563 về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 12 

tháng (Đã chấp hành xong); - Ngày 12/7/2017, TAND H. Văn Bàn ra quyết định 

số 14/2017/QĐ-TA áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc 12 tháng. Ngày 27/5/2018 chấp hành xong; Nhưng bị cáo M không lấy 

đó làm bài học. Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, do vậy:Áp dụngĐiều 38-  

BLHS năm 2015; Buộc bị cáo Lục Văn M phải cách ly xã hội một thời gian nhất 

định thì có đủ điều kiện cải tạo và giáo dục bị cáo cũng như công tác phòng ngừa 

tội phạm.  

Ngoài hình phạt chính, Khoản 5 Điều 249- BLHS, còn quy định hình phạt bổ 

sung đối với người phạm tội từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng.Xét thấy bị cáo là 

lao động chính trong gia đình; Là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó 

khăn . Nên Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

Đối với người đàn ông bán ma túy cho bị cáo Lục Văn M, bị cáo không biết tên 

tuổi địa chỉ cụ thể, Cơ quan điều tra đã rà soát camera xung quanh khu vực bị cáo 

mua ma túy nhưng không có cơ sở làm rõ được.Nên HĐXX không xét. 

 * Về vật chứng vụ án:  Cần áp dụng Điều 47 BLHS năm 2015;  Điều 106 

BLTTHS năm 2015: 

+ Tịch thu tiêu hủy:01 phong bì niêm phong dán kín của phòng KTHS – 

Công an t.p Hà Nội , bên ngoài có chữ ký  họ tên của Nguyễn Hồng Quân, Vũ Thái, 

Trương Ngọc, Lục Văn M. Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản của Chi 

cục Thi hành án thị xã Sơn Tây, t.p Hà Nội lập ngày 22/8/2022. 

Về án phí: Bị cáo Lục Văn M phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  

 Vì các lẽ trên.  

QUYẾT ĐỊNH 

* Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 249; Điểm s khoản 1; Khoản 2Điều 51; 

Điều 38-  BLHS năm 2015 - Sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 Tuyên xử: 

 - Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lục Văn M phạm tội: “Tàng trữ  trái phép 

chất ma túy”. 

- Về hình phạt:Xử phạt bị cáo Lục Văn M  15 (Mười lăm) tháng tù.Thời 

hạn tù tính từ ngày 07/6/2022 . Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo M. 

Áp dụng khoản 1 Điều 329 – BLTTHS 2015 tiếp tục t¹m giam bị cáo để 

đảm bảo thi hành án. 

* Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 BLHS năm 2015;  Điều 106 

BLTTHS năm 2015;  

+ Tịch thu tiêu hủy:01 phong bì niêm phong dán kín của phòng KTHS – 

Công an t.p Hà Nội , bên ngoài có chữ ký  họ tên của Nguyễn Hồng Quân, Vũ Thái, 
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Trương Ngọc, Lục Văn M. Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản của Chi 

cục Thi hành án thị xã Sơn Tây, t.p Hà Nội lập ngày 22/8/2022. 

* Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136- BLTTHS 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội buộc bị cáo Lục Văn M phải nộp 200.000đ (Hai 

trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

* Quyền kháng cáo: Án hình sự sơ thẩm xét xử công khai. Bị cáoLục Văn Mcó 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

“ Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 
thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 
có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự  nguyện thi hành án 
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thị hành án dân 
sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 
sự“. 

Nơi nhận     T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND Thµnh phè Hµ Néi.                                                     Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND t.x Sơn Tây. 

- Công an t.x Sơn Tây. 

-THADS, t.x Sơn Tây. 

-Nh÷ng ng­êi tham gia tè tông. 

 - L­u HS, VP                                

Lã Hùng Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




